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	STT
	NỘI DUNG VI PHẠM
	KHUNG XỬ LÝ KỶ LUẬT

	I
	Vi phạm quy định về học tập.
	1. 

	1
	Đến muộn giờ học, giờ thực hành thường xuyên có hệ thống.
	2. Tuỳ theo mức độ, xử lý từ khiển trách đến cảnh cáo.


	2
	Mất trật tự, làm việc riêng trong giờ học, giờ thực hành và tự học.
	Tuỳ theo mức độ, xử lý từ khiển trách đến cảnh cáo.

	3
	Nghỉ học không phép hoặc quá phép.
	3. Tuỳ theo mức độ, xử lý từ khiển trách đến buộc thôi học.

	4
	Học hộ hoặc nhờ người khác học hộ.
	4. Tuỳ theo mức độ, xử lý từ khiển trách đến buộc thôi học.

	II
	Vi phạm quy chế thi, kiểm tra.
	5. 

	5
	Mang tài liệu vào phòng thi, đưa đề thi ra ngoài nhờ làm hộ, ném tài liệu vào phòng thi, vẽ bậy vào bài thi.
	6. Ngoài việc xử lý theo quy chế đào tạo; tuỳ theo mức độ, xử lý từ khiển trách đến buộc thôi học.

	6
	Thi, kiểm tra hộ, hoặc nhờ thi, kiểm tra hộ.
	7. Ngoài việc xử lý theo quy chế đào tạo; tuỳ theo mức độ, xử lý từ khiển trách đến buộc thôi học.

	III
	Vi phạm quy định về tệ nạn xã hội, nếp sống văn minh, xây dựng môi trường sư phạm.
	8. 

	7
	Hút thuốc lá trong khuôn viên nhà trường và nơi cấm hút thuốc theo quy định, từ 3 lần trở lên.
	9. Xử lý từ khiển trách đến cảnh cáo.



	8
	Không đeo bảng tên hoặc trang phục không đúng quy định khi đến trường, từ 3 lần trở lên.
	Xử lý từ khiển trách đến cảnh cáo.



	9
	Uống rượu, bia trong giờ học, trong KTX; say rượu, bia khi đến trường
	Vi phạm lần 1, xử lý khiển trách; vi phạm lần 2, xử lý cảnh cáo; vi phạm lần 3, xử lý đình chỉ học tập 01 năm; vi phạm lần 4, xử lý buộc thôi học.

	10
	Tổ chức uống rượu, bia trong giờ học, trong KTX;  gây mất trật tự trị an trong trường.
	Tuỳ theo mức độ, xử lý từ cảnh cáo đến buộc thôi học; nếu nghiêm trọng, giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

	11
	Chơi cờ bạc dưới mọi hình thức
	Vi phạm lần 1, xử lý khiển trách; vi phạm lần 2, xử lý cảnh cáo; vi phạm lần 3, xử lý đình chỉ học tập 01 năm; vi phạm lần 4, xử lý buộc thôi học.

	12
	Tổ chức đánh cờ bạc dưới mọi hình thức.
	Tuỳ theo mức độ, xử lý từ cảnh cáo đến buộc thôi học; nếu nghiêm trọng, giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

	13
	Vô lễ với thầy, cô giáo và cán bộ, nhân viên nhà trường.
	Tuỳ theo mức độ, xử lý từ khiển trách đến buộc thôi học.

	14
	Tàng trữ, lưu hành, truy cập, sử dụng sản phẩm văn hoá đồi trụy hoặc tham gia các hoạt động mê tín dị đoan, hoạt động tôn giáo trái phép.
	Vi phạm lần 1, xử lý khiển trách; vi phạm lần 2, xử lý cảnh cáo; vi phạm lần 3, xử lý đình chỉ học tập 01 năm; vi phạm lần 4, xử lý buộc thôi học.

	15
	Tổ chức các hoạt động tàng trữ, lưu hành, truy cập, sử dụng sản phẩm văn hoá đồi trụy hoặc tổ chức các hoạt động mê tín dị đoan, hoạt động tôn giáo trái phép.
	Tuỳ theo mức độ, xử lý từ cảnh cáo đến buộc thôi học; nếu nghiêm trọng, giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

	16
	Hoạt động mại dâm.
	Vi phạm lần 1, xử lý đình chỉ học tập 01 năm; vi phạm lần 2, xử lý buộc thôi học.

	17
	Chứa chấp, môi giới hoạt động mại dâm.
	Xử lý buộc thôi học và giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

	18
	Sử dụng ma tuý.
	Xử lý theo quy định hiện hành về xử lý Học sinh sử dụng ma tuý.

	19
	Buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, lôi kéo người khác sử dụng ma tuý.
	Xử lý buộc thôi học và giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

	IV
	Vi phạm quy định về an ninh, trật tự
	

	20
	Đánh nhau gây thương tích, tổ chức hoặc tham gia tổ chức đánh nhau.
	Vi phạm lần 1, xử lý đình chỉ học tập 01 năm; vi phạm lần 2, xử lý buộc thôi học; nếu nghiêm trọng, giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

	21
	Đưa phần tử xấu vào trong trường, KTX gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự trong nhà trường
	Tuỳ theo mức độ, xử lý từ cảnh cáo đến buộc thôi học; nếu nghiêm trọng, giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

	22
	Làm hư hỏng tài sản trong KTX và các tài sản khác của trường
	Tuỳ theo mức độ xử lý từ khiển trách đến buộc thôi học và phải bồi thường thiệt hại.

	23
	Lấy cắp tài sản, chứa chấp, tiêu thụ tài sản do lấy cắp mà có.
	Tuỳ theo mức độ xử lý từ cảnh cáo đến buộc thôi học; nếu nghiêm trọng, giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

	24
	Tham gia biểu tình trái pháp luật.
	Vi phạm lần 1, xử lý cảnh cáo; vi phạm lần 2, xử lý đình chỉ học tập 01 năm; vi phạm lần 3, xử lý buộc thôi học.

	25
	Kích động, lôi kéo người khác biểu tình, viết truyền đơn, áp phích trái pháp luật.
	Vi phạm lần 1, xử lý đình chỉ học tập 01 năm; vi phạm lần 2, xử lý buộc thôi học; nếu nghiêm trọng, giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

	26
	Chứa chấp buôn bán vũ khí, chất nổ, chất dễ cháy và các hàng cấm theo quy định của Nhà nước.
	Xử lý buộc thôi học và giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

	V
	Vi phạm quy định về an toàn giao thông.
	

	27
	Học sinh vi phạm quy định về an toàn giao thông, bị công an lập biên bản gửi về trường.
	Vi phạm lần 1, xử lý khiển trách; lần 2 trở lên, xử lý cảnh cáo; trường hợp nghiêm trọng, xử lý buộc thôi học và giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

	28
	Tham gia đua xe trái pháp luật
	Tuỳ theo mức độ xử lý từ cảnh cáo đến buộc thôi học; nếu nghiêm trọng, giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

	29
	Tổ chức hoặc tham gia tổ chức đua xe trái pháp luật.
	Xử lý buộc thôi học và giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.


A. NỘI DUNG VI PHẠM VÀ KHUNG XỬ LÝ KỶ LUẬT

B.  TRÌNH TỰ, THỦ TỤC VÀ HỒ SƠ XÉT KỶ LUẬT
I. Trình tự, thủ tục xét kỷ luật:
1. Học sinh có hành vi vi phạm phải làm bản tự kiểm điểm và tự nhận hình thức kỷ luật.

2. Giáo viên chủ nhiệm (GVCN) chủ trì họp với tập thể lớp có Học sinh vi phạm, phân tích và đề nghị hình thức kỷ luật gửi lên khoa. Trường hợp Học sinh cố ý vắng mặt hoặc không làm bản kiểm điểm, vẫn tiến hành họp để xử lý trên cơ sở các chứng cứ đã thu thập được.

3. Hội đồng kỷ luật Học sinh của nhà trường tổ chức họp để xét kỷ luật Học sinh vi phạm. Hội đồng kiến nghị áp dụng hình thức kỷ luật, đề nghị Hiệu trưởng ra quyết định kỷ luật bằng văn bản.

II. Hồ sơ xử lý kỷ luật của Học sinh:

1. Bản tự kiểm điểm của Học sinh vi phạm (trong trường hợp Học sinh có khuyết điểm không chấp hành việc làm bản tự kiểm điểm thì Hội đồng vẫn họp để xử lý trên cơ sở các chứng cứ thu thập được).

2. Biên bản của tập thể lớp họp kiểm điểm Học sinh có hành vi vi phạm.

3. Biên bản họp đề nghị kỷ luật của khoa (bộ môn), phòng Tổ chức – Hành chính – Quản sinh.

4. Biên bản của Hội đồng kỷ luật Học sinh.
5. Các tài liệu có liên quan.

c. CHẤM DỨT HIỆU LỰC CỦA QUYẾT ĐỊNH KỶ LUẬT và QUYỀN KHIẾU NẠI VỀ KỶ LUẬT.
i. Chấm dứt hiệu lực của quyết định kỷ luật

1. Đối với trường hợp bị khiển trách: sau 3 tháng kể từ ngày có quyết định kỷ luật, nếu Học sinh không tái phạm hoặc không có những vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật thì đương nhiên được chấm dứt hiệu lực của quyết định kỷ luật và được hưởng quyền lợi của Học sinh kể từ ngày chấm dứt hiệu lực của quyết định kỷ luật.

2. Đối với trường hợp bị cảnh cáo: sau 6 tháng kể từ ngày có quyết định kỷ luật, nếu Học sinh không tái phạm hoặc không có những vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật thì đương nhiên được chấm dứt hiệu lực của quyết định kỷ luật và được hưởng quyền lợi của Học sinh kể từ ngày chấm dứt hiệu lực của quyết định kỷ luật.

3. Đối với trường hợp đình chỉ học tập cho về địa phương: khi hết thời hạn đình chỉ, Học sinh phải xuất trình chứng nhận của địa phương xã, phường, thị trấn nơi cư trú về việc chấp hành tốt nghĩa vụ công dân tại địa phương để nhà trường xem xét, tiếp nhận vào học tiếp.

ii. Quyền khiếu nại về kỷ luật

1. Cá nhân và tập thể Học sinh nếu xét thấy các hình thức kỷ luật không thoả đáng có quyền khiếu nại lên các phòng, ban chức năng hoặc Hiệu trưởng; nếu cấp trường đã xem xét lại mà chưa thoả đáng có thể khiếu nại lên cấp có thẩm quyền cao hơn.
2. Thời gian khiếu nại, trong vòng 15 ngày kể từ ngày quyết định kỷ luật có hiệu lực thi hành.

